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                       Ba Đình, ngày        tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng thưởng danh hiệu  

“Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm học 2021-2022 (Đợt 2) 

 

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (Tờ trình số 42/TTr-PGDĐT ngày 

24/6/2022), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (Tờ trình số 

57/TTr-GDNN-GDTX ngày 25/7/2022), Phòng Nội vụ quận (Tờ trình số 339/TTr-

NV ngày 01/8/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm học 2021 - 2022 cho 57 cá 

nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên quận Ba Đình (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức thưởng mỗi cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 

1.490.000 đồng theo Điều 69, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ;    

 Tổng số tiền thưởng 84.930.000 đồng (Tám mươi tư triệu, chín trăm ba mươi 

nghìn đồng) được sử dụng từ Quỹ Thi đua, khen thưởng quận năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng các phòng: Nội vụ,  

Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ba Đình, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TTQU, TT HĐND quận; 

- Các PCT UBND quận; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Tạ Nam Chiến 



2 
 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /8/2022 

của Chủ tịch UBND quận Ba Đình) 

 
1.  Bà Nguyễn Thanh Phương  Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 

2.  Bà Đỗ Thị Hương Giang Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Chim Non 

3.  Bà Lã Thị Ánh Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai  

4.  Bà Đặng Thị Hoàng Vân Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai  

5.  Bà Trương Thị Thúy Anh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng Dương       

6.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hướng Dương       

7.  Bà Bùi Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Trường mầm non Số 6 

8.  Bà Phạm Thị Lý Giáo viên Trường Mầm non Số 6  

9.  Bà Phạm Quỳnh Mai Giáo viên Trường Mầm non Số 6  

10.  Bà Nguyễn Thu Hiền Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ  

11.  Bà Nguyễn Huệ Linh Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 

12.  Bà Nguyễn Mai Chi Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Số 2 

13.  Bà Trần Thị Hồng Loan Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo số 5 

14.  Bà Ngô Thị Thùy Giáo viên Trường mẫu giáo số 5 

15.  Bà Ngô Thị Hảo Giáo viên Trường mẫu giáo số 5 

16.  Bà Phạm Tuyết Phương Giáo viên Trường Mẫu Giáo số 8 

17.  Bà Vũ Tuyết Nhung Giáo viên Trường Mầm non 1 - 6 

18.  Bà Công Thị Kim Tuyến Giáo viên Trường Mầm non 1 - 6  

19.  Bà Lý Thị Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình 

20.  Bà Nguyễn Thị Mai Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Yên 

21.  Bà Đinh Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Đại Yên 

22.  Bà Lý Thị Lan Giáo viên Trường Tiểu học Đại Yên 

23.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Đại Yên 

24.  Bà Phạm Thanh Thuỷ Giáo viên Trường Tiểu học Thành Công A  

25.  Bà Nguyễn Minh Thúy Giáo viên Trường Tiểu học Thành Công A  

26.  Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Thành Công A  

27.  Bà Hoàng Thị Lương Giáo viên Trường Tiểu học Thủ Lệ 

28.  Bà Phùng Tố Nga Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Phúc 

29.  Bà Lưu Khánh Ly Giáo viên Trường  Tiểu học Vạn Phúc 

30.  Bà Phạm Tố Uyển Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

31.  Bà Nguyễn Thanh Nga Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

32.  Bà Nguyễn Thị Điệp Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

33.  Ông Phạm Ngọc Tú Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 

34.  Bà Dương Thị Ngọc Hương Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 

35.  Bà Lê Thị Thu Hương Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng 

36.  Bà Lê Thị Na Sa Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng 

37.  Bà Bùi Thị Kim Thúy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Hà 
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38.  Bà Vũ Thị Nga Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Hà 

39.  Bà Phạm Thị Cẩm Hồng Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khánh 

40.  Ông Lê Huy Hùng Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khánh 

41.  Bà Nguyễn Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

42.  Bà Bùi Thị Ngà Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

43.  Bà Kiều Thu Trang Nhân viên Thư viện Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

44.  Bà Lê Thị Thu Hương Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 

45.  Bà Trần Thị Tố Uyên Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 

46.  Bà Lê Thị Thùy Giang Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 

47.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 

48.  Bà Trương Châu Giang Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình 

49.  Bà Hoàng Thị Nguyệt Hà Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ba Đình 

50.  Bà Phạm Thị Mai Anh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ba Đình 

51.  Bà Phạm Thị Quỳnh Duyên Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ba Đình 

52.  Bà Cù Thị Lý Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ba Đình 

53.  Bà Dương Thị Phương Thảo Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi 

54.  Ông Lê Quyết Tiến Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi 

55.  Ông Ứng Tuấn Minh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi 

56.  Bà Phạm Ngọc Ánh Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX quận Ba Đình  

57.  Ông Nguyễn Duy Hùng Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX quận Ba Đình  

…………………………............ 
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